
Khóa học: 2017-2019

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 125/QĐ-TMDL ngày 23 tháng 05 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 379/QĐ-TMDL ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
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1 Phùng Minh An 02/08/1999 Nam Kinh Việt Nam Vĩnh Phúc Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000001 000001

2 Đào Văn Chiến 15/08/1998 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000002 000002

3 Lê Minh Chiến 12/08/1999 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000003 000003

4 Vũ Xuân Cường 14/06/1997 Nam Kinh Việt Nam  Nam Định Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Giỏi A000004 000004

5 Khuất Tuấn Đạt 13/07/1995 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000005 000005

6 Nguyễn Thị Duyên 05/05/1999 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Xuất sắc A000006 000006

7 Nguyễn Văn Hiệp 07/08/1997 Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000007 000007

8 Phùng Thị Thanh Hoa 04/03/1999 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000008 000008

9 Trịnh Văn Huy 20/11/1999 Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000009 000009

10 Nguyễn Phi Long 19/02/1998 Nam Kinh Việt Nam Hà Giang Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Giỏi A000010 000010

11 Mai Thị Trà My 14/01/1999 Nữ Kinh Việt Nam Hưng Yên Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Giỏi A000011 000011

12 Bùi Hồng Sơn 17/09/1998 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000012 000012

13 Bùi Văn Thắng 19/11/1999 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Giỏi A000013 000013

14 Vũ Văn Thao 01/03/1991 Nam Kinh Việt Nam Hà Bắc Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000014 000014

15 Tạ Văn Thùy 02/07/1998 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000015 000015

16 Trịnh Bá Tùng 02/01/1998 Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000016 000016

17 Phùng Duy Yên 21/11/1999 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Khá A000017 000017

18 Nguyễn Minh Thuận 25/04/1998 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ninh Kỹ thuật chế biến món ăn 2019 Trung Bình A000018 000018 379/QĐ-TMDL
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